
Bộ chỉ thị vị trí SASF-S3-B-F-A30
Số bộ phận: 8140397

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Phạm vi điều chỉnh góc xoay 0 deg...180 deg

Vị trí kết nối cho bộ điều khiển vị trí và chỉ báo vị trí tương ứng với tiêu
chuẩn

VDI/VDE 3845 cỡ AA 2

Kích thước B x L x H Ø40x43

Khả năng chống rung Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN
942017-4 và EN 60068-2-6

chống sốc Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-5 và EN
60068-2-27

Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III

Nhiệt độ môi trường xung quanh -25 °C...70 °C

trọng lượng sản phẩm 26 g

Kiểu gắn theo VDI/VDE 3845

nhà màu màu đen

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

Vật liệu phần tử đệm PP

Vật liệu vỏ PP
thép hợp kim cao không gỉ

Vật liệu vít thép hợp kim cao không gỉ
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